
Thu ngân 

sách xã 

hưởng 

100%

Thu 

ngân 

sách xã 

hưởng từ 

các 

khoản 

thu phân 

chia 

A B 1 2 3 4 6 5 8

TỔNG SỐ 23.047,0 18.218,2 14.956,0 3.262,2 53.391,5 43.925,2 115.534,9

1 UBND thị trấn Phú Thứ 3.634,0 2.129,1 973,0 1.156,1 4.380,7 4.727,6 11.237,4

2 UBND xã Hòa Bình 1 1.712,0 1.360,2 1.139,0 221,2 4.911,6 3.139,0 9.410,8

3 UBND xã Hòa Tân Tây 1.983,0 1.605,7 1.400,0 205,7 4.338,3 4.309,5 10.253,5

4 UBND xã Hòa Đồng 2.970,0 2.553,8 2.278,0 275,8 4.168,4 6.184,1 12.906,3

5 UBND xã Hòa Thịnh 1.896,0 1.730,3 1.553,0 177,3 5.721,6 4.495,6 11.947,5

6 UBND xã Hòa Mỹ Đông 3.188,0 2.796,1 2.527,0 269,1 3.665,6 3.310,0 9.771,7

7 UBND xã Hòa Mỹ Tây 2.037,0 1.772,7 1.612,0 160,7 5.240,5 3.607,0 10.620,2

8 UBND xã Hòa Phong 1.960,0 1.510,2 1.270,0 240,2 5.300,7 3.511,8 10.322,7

9 UBND xã Hòa Phú 1.778,0 1.547,5 1.424,0 123,5 4.671,1 3.086,4 9.305,0

10 UBND xã Sơn Thành Đông 1.508,0 940,7 612,0 328,7 5.761,0 4.972,5 11.674,2

11 UBND xã Sơn Thành Tây 381,0 271,9 168,0 103,9 5.232,0 2.581,7 8.085,6
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ngân 

sách cấp 
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Biểu mẫu số 89/CK-NSNN
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NSNN 
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Thu ngân sách xã được hưởng 

theo phân cấp
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xã
Tổng số

Chia ra 

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày          /        /2024 của UBND huyện)
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